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PHIẾU HỌC TẬP SỐ 9
Unit 5: STUDY HABITS
READ - LANGUAGE FOCUS - REVISION
Vocabulary and  phrases:
1. mother tongue: tiếng mẹ đẻ
· in  mother tongue: bằng tiếng mẹ đẻ
2. learn (v): học ( learnt ( learnt
· learn by heart: học thuộc lòng
3. For example: ví dụ
4. Come (v): đến ( came ( come
·  across (phrasal verb): gặp qua
5. find ( found  ( found
( find out (phrasal verb): tìm ra
6. stick (v): dán ( stuck  ( stuck
7. necessary (a): cần thiết
8. dictionary n): từ điển
9.  behave (v): cư xử, đối xử
10. sore throat (n): đau họng
11. mend (v): sửa chữa
Word form

1. Good (adj): tốt/ giỏi

Well (adv)

2. soft (adj): êm dịu, mềm mại

softly (adv)

3. differ (from) (v): khác 

(be) different (from) (adj): khác nhau

differently (adv): một cách khác biệt

difference (n): sự khác biệt

4. pronounce (v): phát âm

pronunciation (n): cách phát âm

5. revise (v): ôn tập, ôn lại

revision (n): sự ôn tập

6. importance (n): tầm quan trọng

important (adj): quan trọng

importantly (adv): quan trọng

importantly (adv): không quan trọng

7. dramatic (adj): ấn tượng, cường điệu

dramatically (adv): một cách ấn tượng

8. enjoy (v): thích 

enjoyable (adj): thích thú

enjoyment (n): sự khoái trá

9. ease (v): làm dễ chịu

easy (adj): dễ dàng, dễ

easily (adv): một cách dễ dàng

10. foreign (adj): nước ngoài

foreigner (n): người nước ngoài

11. learn (v): học

learner (n): người học

learned (adj): có học thức

Grammar
I/ Trạng từ chỉ thể cách - Adverbs of manner
*  Đa số các trạng từ chỉ thể cách được hình thành bằng cách thêm -ly vào sau tính từ. Câu hỏi cho loại trạng từ này là “How?”

Ví dụ:
adjective                                     adverb
careful                                       carefully

sudden                                       suddenly

beautiful                                     beautifully

*    Có một số từ vừa là tính từ vừa là trạng từ như: hard, fast.

*    Vị trí của trạng từ chỉ thể cách trong câu:
	· Trạng từ chỉ thể cách đứng sau tân ngữ, sau động từ hoặc sau các trạng từ phụ tố (adverbial particles).

Ví dụ:
- Sue watched the monkeys curiously.

(Sue tò mò nhìn những chú khỉ.)
- It snowed heavily last night.

(Đêm qua tuyết rơi dày đặc.)
He took the picture down carefully.

(Anh ấy cẩn thận đặt bức tranh xuống.)

	· Trạng từ chỉ thể cách đôi lúc có thể đứng giữa chủ ngữ và động từ nếu chúng ta muốn nhấn mạnh chủ ngữ của động từ.

Ví dụ: She angrily slammed the door.

(Cô ấy giận giữ đóng sầm cửa lại.)

	· Trạng từ "well” và “badly”, khi được dùng để đánh giá một hành động, chỉ có thể ở vị trí cuối câu hoặc một mệnh đề.

Ví dụ: Mr. Peter pays his staff very well.

(Ông Peter trả lương cho nhân viên của mình rất hậu hĩnh.)



II/ Câu tường thuật – Reported Speech

	Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng:
S + told + O + to-infinitive.
Ví dụ:

"Please wait for me here, Mary." Tom said.

—> Tom told Mary to wait for him there.
*  Lưu ý: Một số động từ thường dùng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask. order, advise, warn. beg. command, remind, instruct,...


	Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh phủ định có dạng:
S+ told + O + not to-infinitive.

Vi dụ:

Don't talk in class!” the teacher said.

-» The teacher told the children not to talk in class.

*  Lưu ý: Một số động từ thường dùng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask. order, advise, warn. beg. command, remind, instruct,...



	Để tường thuật một lời yêu cầu lịch sự, ta có thể dùng cấu trúc tương tự như lời tường thuật câu mệnh lệnh.

s + asked + o + to-infinitive
Vi dụ:

—  "Would you open the door, please?” she asked.

—> She asked me to open the door.

-   "Could you lend me some money, please?” he asked.

--> He asked me to lend him some money.

Lưu ý: Động từ ask (yêu cầu/ nhờ) thường được dùng trong lời tường thuật như một đề nghị lịch sự




Nội dung bài học

 READ

	Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.

In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.

There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can learn the first five words on the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.

Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?

	Dịch bài đọc:
Những người ngoại ngữ học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê ra và dịch nghĩa của từ mới sang tiếng mẹ đẻ của mình và cố gắng học thuộc lòng những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, họ viết một hoặc hai câu ví dụ cho mỗi từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số người còn viết từng từ một và cách dùng của nó ra miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học tất cả từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.

Có nhiều cách khác nhau để học cùng một số từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thể học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?


Task 1. True or false? Check (✓) the boxes.


	
	T
	F

	a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.
	
	

	b. Some learners write examples of words they want to learn.
	
	

	c. Every learner tries to learn all new words they come across.
	
	

	d. Many learners only learn new words that are important.
	
	


Lời giải chi tiết:

	
	
	

	a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

⟹ Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.
	
	✓

	b. Some learners write examples of words they want to learn.
	✓
	

	c. Every learner tries to learn all new words they come across.

⟹ Many learners do not try to learn all new words they come across.
	
	✓

	d. Many learners only learn new words that are important.
	✓
	


Task 2. Answer the question.

a) Do learners learn words in the same way?

b) Why do some learners write example sentences with new words?

c) What do some learners do in order to remember words better?

d) Why don’t some learners learn all the new words they come across?

e) What is necessary in learning words?

f) How should you learn words?

Lời giải chi tiết:
a. No, they don't. They learn words in different ways.

b. To remember how to use the word in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

d. Because they only want to learn important words.

e. Revision is necessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.

LANGUAGE FOCUS
Task 1. Complete the dialogues. Use the adverbs of manner in the box.
	softly          well           fast             badly              hard


a) Hoa: Does Mrs. Nga speak English?

    Lan: Oh, yes. She speaks English (0) well.
b) Hoa: Ba always gets excellent grades.

    Lan: That's because he studies (1)_______

c) Hoa: That’s our bus!

    Lan: Run (2)_______ and we might catch it

d) Hoa: I’m very sorry. I know I behaved (3)________

    Lan: It’s all right.

e) Hoa: I can't hear you, Lan.

    Lan: Sorry, but I’ m speaking (4)_________ because I have a sore throat

Lời giải chi tiết:
(0) well            (1) hard          (2) fast

(3) badly          (4) softly

Task 2. Work with a partner. Look at the picture of Mr. Hao's house. Use the words in the box. Say what he should do.


	repair           paint          cut           replant           mend
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Lời giải chi tiết:
- Mr. Hao should repair the roof.

- He should paint the house.

- He should cut the grass.

- He should replant the trees.

- He should mend the door.

Task 3. Work with a partner. Suppose YOU are Tim’s mother. Report Miss Jackson's commands and requests in her conversation with Tim’s mother.

Example:
Miss Jackson said:
‘Can you give Tim this dictionary?”
or "Please give Tim this dictionary."
Tim’s mother reported it to Tim:
"Miss Jackson asked me to give you this dictionary.”
“Miss Jackson told me to give you this dictionary."
a)   “Please wait for me outside my office.’'
b)   “Please give Tim his report card for this semester.”
c)   “Can you help him with his Spanish pronunciation?"
d)   “Can you meet me next week?”
Lời giải chi tiết:
a) Miss Jackson asked me to wait for her outside her office.

b) Miss Jackson told me to give you your report card for this semester.

c) Miss Jackson told me to help you with your Spanish pronunciation.

d) Miss Jackson asked me to meet her next week.



Task 4. Work with a partner. Report Miss Jackson's advice she gave in her conversation with Tim's mother.

Example:
Miss Jackson said:
"Tim should work harder on his Spanish pronunciation. ”
Tim’s mother reported it to Tim:
"Miss Jackson said you should work harder on your Spanish pronunciation. ”
a)   "Tim should spend more time on Spanish pronunciation.’
b)   “Tim should practice speaking Spanish every day.”
c)   "Tim should listen to Spanish conversations on TV.”
d)   "Tim should practice reading aloud passages in Spanish.”
e)   "Tim should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.”
Lời giải chi tiết:
a) Miss Jackson said you should spend more time on Spanish pronunciation.

b) Miss Jackson said you should practice speaking Spanish every day.

c) Miss Jackson said you should listen to Spanish conversations on TV.

d) Miss Jackson said you should practice reading aloud passages in Spanish.

e) Miss Jackson said you should use this dictionary to find out how to pronounce Spanish words.
PRACTICE

Choose the underlined part that needs correction.
1. He said (A) that his (B) mother was (C) a badly (D) cook.

2. I got (A) good (B) grades at (C) English and (D) History.

3. They write (A) the meaning of (B) new (C) words by (D) their mother tongue.

Choose the best answers.

1. He tried to give up smoking but couldn't break the_______ .

a. hobby

b. habit
c. pastime
d. favor

2. Our team won the game because we played very ______

a. good

b. well

c. Goody
d. better

3. The doctor______ he should take a few days off.

a. say


b. said

c. ask

d. tell

His ______ towards me is very strange.

a. behave

b. behavior
c. behaved
d. behaving

4. I was born in Vietnam; Vietnamese is my______ .

a. mother tongue
b. first language
c. foreign language

d. a & b

5. How do you______ your name?

a. pronunciation
b. pronounce

c. pronounced
d. pronoun

